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MUC LUC 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

29-12-2023- Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND ban hành quy định 
phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 
quận - huyện về quản lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Trang 

29-12-2023- Quyết định số 61/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 
21/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp giải 
quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định 
pháp luật lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

10 

03-01-2024- Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 
905/1998/QD-UB-NCVX ngày 23 tháng 02 năm 1998 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về quản lý nhà nước 
đối với báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

12 
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11-01-2024- Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ban hành quy định về 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
(quy chế mẫu) của Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy 
ban nhân dân quận. 14 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

05-01-2024- Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định 
của Ủy ban nhân dân Quận 6. 31 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

03-01-2024- Chỉ thị số 01/CT-UBND về nâng cao chất lượng công tác 
xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi 
hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi 
ích nhóm, lợi ích cục bộ. 33 

04-01-2024- Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học 
và Công nghệ. 39 

04-01-2024- Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường, tập trung 
thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Giáp 
Thìn năm 2024 an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh. 

50 

10-01-2024- Chỉ thị số 03/CT-UBND về công tác tuyển chọn, gọi công 
dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an 
nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn 
tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động 62 
viên; tuyển sinh quân sự năm 2024. 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : 60/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 

và các quận - huyện về quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc 
hội vê tổ chức chính quyên đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội 
vê thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
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quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-NTNMT gày 10 tháng 01 năm 2022 cảu Bộ trưởng 
Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
11867/TTr-STNMT-CTR ngày 19 tháng 12 năm 2023, ý kiến thẩm định của Sở Tư 
pháp tại Báo cáo số 6499/BC-STP-VB ngày 16 tháng 11 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định phân cấp cho Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và các quận - huyện về quản lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2024. 

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung thì thực 
hiện theo quy định của các văn bản mới được sửa đổi, bổ sung. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành 
Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện 

về quản lý chất thải rắn sinh hoạt 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện và các cơ quan, đơn vị khác có liên 
quan trong quá trình thực hiện việc phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức và các quận - huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực chất thải rắn sinh hoạt. 

Điều 2. Mục tiêu phân cấp 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tính chủ động của Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện trong lĩnh vực quản lý chất thải 
rắn sinh hoạt, quản lý các đơn vị cung ứng dịch vụ quét dọn vệ sinh đường phố, thu 
gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận 
- huyện. 

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp 

Đảm bảo nguyên tắc theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và 
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quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Chương II 
NỘI DUNG PHÂN CẤP 

Điều 4. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân cấp cho Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện quản lý chất thải rắn sinh 
hoạt, gồm các nội dung sau 

1. Tổ chức quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 
bao gồm: quét, thu gom chất thải đường phố; thu gom, vệ sinh thùng rác công cộng; 
thu gom từ điểm hẹn về trạm trung chuyển, vệ sinh điểm hẹn; từ trạm trung chuyển 
vận chuyển về khu xử lý tập trung; từ điểm hẹn, trạm trung chuyển vận chuyển về 
khu xử lý tập trung và vận hành các trạm trung chuyển trên địa bàn thành phố Thủ 
Đức và các quận - huyện (trừ các nhiệm vụ đã phân cấp cho các Sở ngành thực hiện 
tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành Quy định công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình 
thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông vận tải quản lý trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về phân cấp 
cho các Sở và Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, 
rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). 

2. Xây dựng, thẩm định và phê duyệt khối lượng, lộ trình cự ly bình quân thu 
gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, đơn giá và dự toán chi phí các dịch vụ công 
và dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý các dịch vụ công được phân cấp tại 
khoản 1 Điều này theo quy định. 

3. Ký hợp đồng đấu thầu hoặc đặt hàng lựa chọn đơn vị thực hiện cung ứng dịch 
vụ công được phân cấp tại khoản 1 Điều này theo quy định. 

4. Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và thanh toán khối lượng công việc theo đúng 
quy định hiện hành. 

Chương III 
ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp 
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Hồ sơ xây dựng, thẩm định, phê duyệt khối lượng, đơn giá, xác định dự toán chi 
phí dịch vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển, vận hành các trạm trung chuyển chất thải 
rắn sinh hoạt, lộ trình cự ly bình quân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và 
dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công, ký hợp đồng đặt hàng hoặc 
đấu thầu lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các 
quận - huyện đang thực hiện trước ngày Quyết định phân cấp này có hiệu lực thi hành 
được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định này. 

> ^ Ị 
TV • Á y TV • Á 1 • /V 1 /V A Điều 6. Điều kiện phân cấp 

Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 
quận - huyện phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần 
thiết khác để thực hiện Quyết định phân cấp này. 

Điều 7. Chế độ báo cáo 

1. Thủ trưởng các các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra kết quả thực hiện 
các nội dung đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phân cấp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện báo cáo kết quả 
thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân cấp 
gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (đồng gửi Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 11 hàng 
năm để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện kịp thời có văn bản gửi các Sở, ban, 
ngành, đơn vị có liên quan để xem xét, giải quyết hoặc báo cáo Ủy ban nhân Thành 
phố Hồ Chí Minh xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường 
(đồng gửi Sở Nội vụ) để biết và tổng hợp nội dung. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 

a) Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Quyết định phân cấp được ký ban hành, 
trên cơ sở phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chuyển giao công 
nghệ, phần mềm (nếu có) và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền 
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hạn đã được phân cấp; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) 
kết quả thực hiện. Nội dung hướng dẫn cần nêu rõ quy trình, thủ tục, các nghiệp vụ 
cần thiết thực hiện tốt các nhiệm vụ phân cấp theo quy định pháp luật; phương thức 
xử lý đối với các vấn đề mới phát sinh, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, những vấn đề phải xin ý kiến cấp trên. 

Đối với nội dung phân cấp dẫn đến thay đổi quy định về thủ tục hành chính liên 
quan trực tiếp đến hoạt động của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm tổ chức, thực 
hiện rà soát quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan có thể ảnh hưởng bởi nội 
dung phân cấp và phối hợp Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 
(Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) phổ biến, công khai cho cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh biết về quy trình và thủ tục hành 
chính có sự thay đổi này. 

c) Phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận -
huyện thực hiện các nội dung phân cấp theo quy định hiện hành. 

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra kết quả thực hiện các nội 
dung đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phân cấp, báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 
30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện các nội 
dung thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp nêu tại Điều 4 của Quy định này 
theo quy định pháp luật và tổ chức thông tin rộng rãi các nội dung được phân cấp cho 
các tổ chức, cá nhân được biết. 

b) Tổ chức sắp xếp, bố trí các nguồn lực để thực hiện các nội dung đã được phân 
cấp. 

c) Lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung được phân cấp gửi Sở Tài chính 
tổng hợp và thực hiện thanh, quyết toán theo hướng dẫn của Sở Tài chính. 

d) Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân Thành phố 
phân cấp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (đồng gửi Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 
11 hàng năm để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. 

đ) Quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời có văn bản 
báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (đồng gửi Sở Nội vụ) để tổng hợp và phối hợp 
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với các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết hoặc báo cáo Ủy ban nhân Thành 
phố xin ý kiến chỉ đạo. 

3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung các văn bản quy 
phạm pháp luật về Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành. 

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện 
các nội dung đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân cấp tại Điều 4 
Quy định này. 

4. Giám đốc Sở Nội vụ 

a) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện, 
hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn có liên quan các nội dung đã được 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân cấp tại Điều 4 Quy định này. 

b) Có trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất của các sở, ban, ngành, 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện để báo cáo Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

5. Giám đốc Sở Tài chính 

Có trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức và các quận - huyện trình Ủy ban nhân dân Thành phố phân bổ và hướng dẫn 
việc thanh, quyết toán. 

6. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, 
ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, các cơ quan có liên 
quan gửi văn bản về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Nội vụ để tổng hợp) để được hướng dẫn, giải quyết./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 61/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước 
đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tẳ chức chính quyền địa phương ngày ỉ 9 tháng 6 ĩĩãm 2015; 

Cần cử Luật Sửa đổir hô sung một sổ điều của Luật Tồ chức Chính phủ vã 
Luật Tỏ chức chỉnh quyền địa phươrĩg ngày 22 tháỉĩg ỉ ỉ nãm 2019; 

Căn cử Luậỉ Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 20ỉ 5: 

Cãỉ1 cử Luật Sừạ đoi, bo sung một số điều cùa Luật Ban hành vãn bền 
quy phạm pháp luật ngày ỉ8 thảng ổ nâm 2020; 

Cấn cứ Nghị định sẻ 34/2QỈ6/NĐ-CP ngày ỉ4 thảng 5 rtãm 2016 cua 
Chính phủ quy định chi tiểt Ttĩậĩ số điều vặ biệĩĩ pháp thị hành Luật Ban hãnh 
vân ban quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sổ ì 54/2020/ND-CP ngày 3 ỉ thảng ỉ2 năm 2020 của 
Chinh phủ về sửa đổi, bổ sung mót so điều cùa Nghị định so 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14 thảng 5 năm 20ỉ6 của Chính phù quy định chi tiết một sổ điều và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản qúy phạm pháp luật; 

Theo đẻ nghị của Giâm đốc Sà Lao động - Thương binh và Xã hội tại 
Tờ trình sổ 22580/TTr-SLĐTBXH ngày 06 tháng 10 năm 2023 và ý kỉển thẩm đinh 
của Sờ Tư pháp tại Bảo cáo Sỡ ỉ220/ỈÌC"STP-KTrVB ngày 22 tháng 9 nậm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Diều lể Bãi bỏ toàn bộ Quyểt định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết địnli số 21/201 6/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 
năm 2016 của ủy ban nhãn dán Thành plìổ ban hành Quy ché phối hợp 
giăi quyết bước dầu các cuộc đình công không dúng quy định pháp luật 
lao động ầrẻn địa bản Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Điều 2. Điều khoán thi hành 
1. Quyết định nàv cỏ hiệu lực từ ngày ] 0 tháng 01 năm 2024. 

2. Chánh Vări phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động 
- Thương binh vả Xã hội, Thù trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch 
ủy ban nhân dần quận, huyện, thành phổ Thủ Đức và các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết dịnh này./. 

TM. ỦY BAN ̂ NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Anh Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định 905/1998/QD-UB-NCVX ngày 23 tháng 02 năm 1998 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố quy định về quản lý nhà nước đối với báo chí trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình sô 
75/TTr-STTTT ngày 10 tháng 11 năm 2023 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại 
Báo cáo sô 5851/BC-STP-KTrVB ngày 20 tháng 10 năm 2023. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ văn bản 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 905/1998/QĐ-UB-NCVX ngày 23 tháng 02 năm 1998 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về quản lý nhà nước đối với báo 
chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2024. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Anh Đức 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2024/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức (quy chế mẫu) của Văn phòng Ủy ban nhân dân 
thuộc Ủy ban nhân dân quận 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-
CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Tiếp Công dân; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 
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phạm pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ 
quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính; Nghị định sô 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chỉnh phủ về 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 
tháng 11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô 
Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn 
phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô quy định của Nghị định sô 61/2018/NĐ-
CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2021/TT-BNG ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Ngoại 
giao hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đôi ngoại của cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2021/TT-UBDT ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 
dân tộc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công 
tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 6962/TTr-SNV ngày 18 
tháng 12 năm 2023; ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định sô 6917/BC-
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STP ngày 04 tháng 12 năm 2023 và ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này là quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy 
ban nhân dân quận. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2024. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 
12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế 
(mẫu) về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân quận - huyện. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các quận và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận 
(Kèm theo Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân quận (gọi tắt là Văn phòng Ủy ban 
nhân dân quận). 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Văn phòng Ủy 
ban nhân dân quận; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân quận, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân quận về: hoạt 
động của Ủy ban nhân dân quận; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về 
công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; kiểm soát thủ tục 
hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Ủy ban nhân dân 
quận và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho 
hoạt động của Ủy ban nhân dân quận; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản 
lý của Ủy ban nhân dân quận; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất 
cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, chuyển hồ 
sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận giải quyết và nhận kết 
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quả để trả cho cá nhân, tổ chức; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà 
nước vê dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ, quyên hạn theo phân cấp, ủy quyên của Ủy 
ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 
khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý vê tổ chức, vị trí 
việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ 
đạo, hướng dẫn, kiểm tra vê chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành: 

a) Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận; 

b) Quyết định liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân quận; 

c) Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân quận; 

d) Chương trình, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của 
Văn phòng Ủy ban nhân dân quận; 

đ) Quyết định phân cấp, ủy quyên nhiệm vụ quản lý nhà nước vê ngành, lĩnh 
vực thuộc thẩm quyên cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận theo 
quy định của pháp luật; 

e) Văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ban hành văn bản thuộc thẩm quyên 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo phân công. 

3. Tham mưu, xây dựng, quản lý, theo dõi và tổ chức thực hiện chương trình, kế 
hoạch công tác của Ủy ban nhân dân quận: 

a) Tổng hợp đê nghị của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy 
ban nhân dân phường, cơ quan, tổ chức liên quan vê việc xây dựng chương trình, kế 
hoạch công tác của quận; 

b) Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đưa vào chương trình, kế hoạch 
công tác những vấn đê cần tập trung chỉ đạo, điêu hành hoặc giao cơ quan liên quan 
nghiên cứu, xây dựng đê án, dự án, dự thảo văn bản; 
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c) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ban 
hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác; 

d) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình, 
kế hoạch công tác, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; 

đ) Định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện; kiến nghị giải pháp; kịp 
thời báo cáo, điêu chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ 
đạo, điêu hành của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

4. Tổ chức thực hiện các văn bản luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê 
duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp 
luật vê các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao. 

5. Phục vụ hoạt động chung của Ủy ban nhân dân quận: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, 
phục vụ các phiên họp của Ủy ban nhân dân quận; 

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo; 

c) Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ủy 
ban nhân dân quận; 

d) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức công tác tiếp công dân, tiếp 
nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp 
luật hiện hành cho đến khi có các quy định mới của pháp luật vê vấn đê này. 

6. Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn theo thẩm quyên: 

a) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận công tác tổ chức các phiên họp, cuộc họp, hội nghị (gọi 
chung là cuộc họp) của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận triệu tập, chủ trì: trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cho ý kiến vê tổ chức cuộc họp; chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung; đôn đốc 
các cơ quan gửi tài liệu; ghi biên bản; ban hành thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; tổ chức 
họp báo, thông cáo báo chí vê nội dung các cuộc họp, tham mưu văn bản trả lời báo 
chí theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy ban 
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nhân dân quận; 

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và 
các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch, nội dung tiếp xúc, giải 
quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; 

c) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận: Phân công công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp 
giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân 
quận theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xử lý những vướng mắc, phát sinh để kịp 
thời điều chỉnh cho phù hợp; 

d) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận trong việc cải tiến lề lối, phương thức làm việc, chuyển đổi số, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; duy trì kỷ cương, kỷ luật hành 
chính nhà nước ở địa phương; 

đ) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân 
quận với các cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương; 

e) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy 
định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 

g) Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và 
các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tiếp công dân theo quy định của pháp luật và 
Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận; 

h) Chuẩn bị chương trình, nội dung các chuyến công tác, tiếp khách của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo quy định; 

i) Tiếp nhận, tham mưu, phối hợp xử lý các vấn đề báo chí nêu theo quy định và 
chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận; 

7. Tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản trình Ủy ban nhân dân quận, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực 
hiện: 
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a) Đối với đê án, dự án, dự thảo văn bản do các cơ quan trình 

Các đê nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật: Thực hiện theo quy định của pháp luật vê xây dựng và ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; 

Các đê án, dự án, dự thảo văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật: Rà 
soát hồ sơ; thẩm tra vê thủ tục, hình thức, thể thức, nội dung, tính thống nhất và hợp 
pháp của dự thảo văn bản; xây dựng phiếu trình, đê xuất phương án xử lý; 

Trong quá trình xử lý, nếu còn ý kiến khác nhau, chủ trì họp với cơ quan, tổ 
chức liên quan để trao đổi, thống nhất trước khi trình; 

b) Đối với dự thảo báo cáo do Văn phòng Ủy ban nhân dân quận phụ trách: Phối 
hợp với các cơ quan liên quan biên tập, hoàn chỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận; 

c) Đối với các văn bản khác: Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách giao cơ quan liên quan triển khai thực hiện 
hoặc tổ chức các điêu kiện cần thiết để Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận xử lý theo quy định của pháp luật; 

d) Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan theo quy 
định của pháp luật; 

đ) Phát hành văn bản của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (đối với các văn bản được phân công ký ban 
hành); 

e) Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (đối với các văn bản được phân 
công); 

g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Ủy 
ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận; định kỳ rà soát, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điêu hành; 

h) Rà soát, tổng hợp những vướng mắc, phát sinh vê thẩm quyên, hồ sơ, 
trình tự, thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, 
điêu hành của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; kịp thời báo 
cáo Ủy ban nhân dân quận sửa đổi, bổ sung; hàng năm, báo cáo Văn phòng Ủy ban 
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nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

8. Thực hiện chế độ thông tin 

a) Tổ chức, quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy 
ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; phối hợp cung cấp thông tin 
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Ủy 
ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và cung cấp thông tin theo 
quy định; 

c) Xây dựng, tổ chức quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử quận; kết nối 
với hệ thống Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh; 

d) Tham mưu tổ chức xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của địa 
phương và phối hợp thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông 
tin báo cáo Thành phố; kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận; 

đ) Cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tạo 
ra và thông tin do mình tạo ra cho công dân theo quy định của Luật Tiếp cận thông 
tin. 

9. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận về kiểm soát thủ tục hành chính và tổ 
chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính: 

a) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 
quận; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo theo quy định, đơn giản hóa chế 
độ báo cáo; 

b) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân 
quận; công tác truyền thông về cải cách thủ tục hành chính; 

c) Kiểm soát việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Ủy ban nhân dân quận; kiểm soát việc cung cấp thủ tục hành chính trên môi 
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trường điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của địa 
phương; 

d) Nghiên cứu, đê xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp, sáng kiến cải cách 
thủ tục hành chính và quy định có liên quan; nhân rộng những mô hình mới, cách 
làm hay trong cải cách thủ tục hành chính trình cấp có thẩm quyên quyết định; đánh giá 
và xử lý kết quả rà soát vê thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; 

đ) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân vê quy định, thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận; 

e) Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia vê thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công quốc 
gia; vận hành và khai thác Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành 
phố; kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu vê giải quyết thủ tục hành chính; 
khai thác dữ liệu vê giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công phục vụ công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, điêu hành của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận. 

10. Công tác đối ngoại 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận trong công tác ký kết và thực hiện 
thỏa thuận quốc tế của Ủy ban nhân dân quận theo quy định của pháp luật vê thỏa 
thuận quốc tế; 

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận vê công tác ngoại vụ theo quy định của 
pháp luật; 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước vê ngành, lĩnh vực đối ngoại theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành 
phố và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyên; 

11. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực hiện việc 
gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện 
tử; đầu mối triển khai kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điêu hành 
giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương. 

12. Bảo đảm các điêu kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Ủy ban 
nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; hạ tầng kỹ thuật công nghệ 
thông tin cho Cổng Thông tin điện tử quận và các hệ thống thông tin phục vụ công 
tác chỉ đạo, điêu hành được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
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phân công. 

13. Công tác quản lý vê dân tộc: 

a) Trình Ủy ban nhân dân quận: Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyên của 
Ủy ban nhân dân quận: quy hoạch, kế hoạch phát triển và chương trình, biện pháp tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ vê lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn; phân cấp, ủy 
quyên nhiệm vụ quản lý nhà nước vê lĩnh vực công tác dân tộc cho Văn phòng Ủy 
ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn vê lĩnh vực công tác dân tộc đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn theo 
quy định của Đảng, của pháp luật và chỉ đạo của Ban Dân tộc Thành phố; 

b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận các văn bản vê lĩnh vực công tác dân 
tộc thuộc thẩm quyên ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; 

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đê 
án, chương trình đã được cấp có thẩm quyên phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên 
truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật vê công tác dân tộc; 

d) Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đê án, mô hình thí 
điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào 
dân tộc thiểu số do cơ quan quản lý nhà nước vê công tác dân tộc chủ trì, quản 
lý, chỉ đạo; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các 
chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đê xuất các chủ trương, biện 
pháp thích hợp để giải quyết các vấn đê xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di 
cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đê dân tộc khác trên địa bàn 
quận; 

đ) Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào 
dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham 
mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của quận theo hướng dẫn của Ủy 
ban nhân dân Thành phố; khen thưởng và đê nghị cấp có thẩm quyên khen 
thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc: trong công tác dân tộc, thực hiện 
chính sách dân tộc; trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; bảo tồn, phát 
huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh, trật tự góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn Thành phố; 

e) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận xác định xã, thôn vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số theo trình độ phát triển và các dân tộc còn gặp nhiêu khó khăn, có khó 
khăn đặc thù trình cấp thẩm quyên phê duyệt; rà soát, kiểm tra, lập hồ sơ vê việc công 
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nhận, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc 
thiểu số đúng trình tự, thủ tục theo các quy định hiện hành, gửi cơ quan chuyên môn 
về công tác dân tộc cấp tỉnh để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, 
quyết định và tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín; 

g) Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống 
thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn; 

h) Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của 
pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh 
vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân 
quận; 

i) Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận và Ban Dân tộc về tình hình, kết quả triển khai công tác 
dân tộc trên địa bàn; 

k) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về ngành, lĩnh vực dân tộc theo hướng dẫn của Ban Dân tộc Thành phố. 

14. Hướng dẫn và kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Chủ trì tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ văn phòng đối với cơ 
quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, công chức Văn 
phòng - Thống kê phường; 

b) Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm 
soát thủ tục hành chính tại địa phương; 

c) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác dân tộc đối với chức danh 
công chức được giao phụ trách về lĩnh vực dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân phường; 

d) Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy 
ban nhân dân quận. 

15. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tiếp công dân quận 

a) Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ 
sở tiếp công dân quận: 

Bố trí người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc 
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phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân; 

Điêu hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa người của Ban Tiếp công dân quận 
với đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 
công dân quận; 

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại 
Trụ sở tiếp công dân hoặc với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu giúp 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất, người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân quận hoặc lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước ở huyện tiếp công dân; 

b) Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm 
quyên giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố 
cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyên giải quyết đúng chính 
sách pháp luật; 

c) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: 

Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận trực 
tiếp tại Trụ sở tiếp công dân quận hoặc qua đường bưu điện hoặc do các cơ 
quan, tổ chức, người có thẩm quyên chuyển đến Ủy ban nhân dân quận, Ban 
Tiếp công dân quận, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp 
công dân quận; 

Hướng dẫn, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận 
nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban Tiếp công dân quận và của cơ 
quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân quận; 

d) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: 

Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm 
quyên đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp 
công dân quận chuyển đến; 

Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp kiểm tra việc tiếp nhận, giải 
quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyên đối với đơn, vụ việc khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân quận chuyển đến khi được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao; 
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đ) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc phạm vi trách 
nhiệm của Ban tiếp công dân quận; của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân 
thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân quận; báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban 
nhân dân quận, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp 
công dân quận, thanh tra quận, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

e) Tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh về cùng một nội dung: 

Chủ trì tổ chức tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân 
thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân quận hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 
quan tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh 
về cùng một nội dung; 

Phối hợp với cơ quan công an địa phương bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn 
cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, xử lý người có hành vi vi phạm 
pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân quận; 

Phối hợp với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh vận động, thuyết phục hoặc có biện pháp để công dân trở 
về địa phương xem xét, giải quyết; 

g) Phối hợp với Thanh tra quận tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
trong việc: 

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý 
đơn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân 
phường; 

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn đối với 
nhân dân, công chức, viên chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, 
Ủy ban nhân dân phường; 

Hướng dẫn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân 
của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường; 

h) Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao. 

16. Thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác quản trị nội bộ: 

a) Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, chương trình, kế hoạch do cơ 
quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn 
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phòng Ủy ban nhân dân quận; 

b) Tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản của Văn phòng Ủy ban nhân 
dân quận theo quy định; 

c) Hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyên 
của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; 

d) Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính 
phục vụ nhiệm vụ được giao; 

đ) Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận; 

e) Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức, thực hiện chế độ tiên lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng vê chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý theo quy định pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân quận; 

g) Quản lý, tổ chức sử dụng có hiệu quả và chịu trách nhiệm vê tài chính, tài 
sản, các phương tiện làm việc và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật 
và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân quận. 

17. Định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và cơ quan có thẩm quyên tình hình, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ được giao. 

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Văn 
phòng Ủy ban nhân dân quận có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và các 
công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số 
lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân quận quyết định cụ thể số 
lượng Phó Chánh Văn phòng cho phù hợp và đúng quy định. 

2. Ban Tiếp công dân quận do Ủy ban nhân dân quận thành lập, trực thuộc Văn 
phòng Ủy ban nhân dân quận, do một Phó Chánh Văn phòng phụ trách, chịu trách 
nhiệm trực tiếp quản lý Trụ sở tiếp công dân quận. 

3. Ủy ban nhân dân quận quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận bảo đảm và 
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quản lý trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mêm ứng dụng, hệ thống mạng. Người 
đứng đầu Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận là lãnh đạo Văn phòng Ủy ban 
nhân dân quận và là đầu mối theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận: 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, pháp luật vê việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân quận, Ban Tiếp công dân, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
và các công việc được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
phân công hoặc ủy quyên; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi 
để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc 
quyên quản lý của mình; 

b) Báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố vê tổ chức, hoạt động của Văn phòng Ủy ban 
nhân dân quận; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi được yêu cầu; phối 
hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội quận 
giải quyết những vấn đê liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân quận. 

5. Phó Chánh Văn phòng là người giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo một số mặt 
công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng vê nhiệm vụ được phân công. 
Khi Chánh Văn phòng văng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng 
ủy nhiệm điêu hành các hoạt động của Văn phòng. 

6. Việc bổ nhiệm, điêu động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình 
chỉ công tác, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Chánh 
Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm 
quyên giao theo quy định. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 
phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, 
năng lực của công chức; găn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất 
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lượng đội ngũ công chức tại Văn phòng Ủy ban nhân dân quận. 

3. Phòng, ban chuyên môn quận xây dựng phương án nhân sự gửi Văn phòng 
Ủy ban nhân dân quận tổng hợp danh sách nhân sự cử đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm ban hành quyết 
định cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong công 
tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận; quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu 
chuẩn công chức của Văn phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương nhưng không 
trái với nội dung Quyết định này. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị liên quan có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành và tổ chức 
thực hiện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quy 
chế phối hợp và tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận phù hợp với đặc 
điểm của địa phương nhưng không trái với nội dung Quyết định này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban 
nhân dân quận trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và 
sửa đổi cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN 6 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2024/QĐ-UBND Quận 6, ngày 05 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Bã i  bỏ các quyết đ ịnh của Ủy ban nhân dân Quận 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Căn cứ Luật Tồ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 20ỉ5; 

Căn cử Luật sửa đỗi, bổ sung mật số điều của Luật Tô chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng ỉ ĩ năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ĩuật ngày 22 thảng 6 năm 
2015' Luật sửa ãổi, bỗ sung MỘt số điêu của ỈMậí Bơn hành vãn bản quỵ phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Cần cứ Nghị định Sũ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của 
Chính phủ về quy định chi tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hanh 
vân bản qưy phạm pháp luật; 

Căn củ Nghị định sổ ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 cùa 
Chính phủ về sửa ẵồỉ, bể sung một số điều của Nghị định sô 34/20Ỉ6/NĐ-CP 
ngày Ỉ4 tháng 5 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện 
pháp thỉ hành Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp ỉuật; 

Căn cứ Nghị định sẻ 3Ỉ/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 thảng 3 năm 2021 của 
Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyêt sỏ 
Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 ngày 16 thảng ỉ ỉ năm 2020 của Quốc hội về to chức chính 
quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chỉ Minh; 
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Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình sổ 1487/TP ngày 27 
thảng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ 03 quyêt định sau đây: 

- Quyết dinh số 04/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2009 của ủy 
ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chê tô chức và hoạt dộng của Ban boi 
thường, giải phóng mặt bằng quận 6; 

- Quyết định số 03/2012/QĐ-ƯBND ngày 24 thảng 7 năm 2012 của ủy 
ban nhân dân quận 6 về việc phân công quản iý nhả QUỚC đổi với các tồ chức hội 
trên địa bàn Quận 6; 

- Quyết định sổ 04/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của ủy 
ban Iihân dân qưận 6 ban hành Quy ché phối hợp thực hiện Nghị định số 
56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa ủy ban nhân 
dân quận 6 với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6. 

Đỉèư 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày A5. tháng GL.Tiẫm 2Q2Ạ-

Điều 3. Tỗ chức thực hiện 

Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng Phòng Nội vụ quận 6, 
Trưởng Phỏng Tư pháp quận 6, Trưởng Phòng Lao động - Thuơng binh và xã 
hội quận 6, Trưởng Phòĩig Y tể quận 6, Trường Phòng Kinh tế quận 6, Trường 
Phòng Giáo đục và Đào tạo quận 6, Trường Ban Bồi thường giải phóng mặt 
bàng quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên qưan và Chủ tịch ủy ban 
nhân dân 14 phườrtg chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nầy.^ỵ 

CHỦ TỊCH 

Lê Th ị  Thanh Thảo 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2024 

CHỈ THỊ 
về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật 

và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, 
lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ 

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tập trung nhiều thời gian, 
nguồn lực, áp dụng nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập 
quốc tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh Quốc hội 
đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 về việc thí 
điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tuy nhiên, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành 
pháp luật vẫn còn bộc lộ một số bất cập: việc xây dựng một số văn bản quy phạm 
pháp luật chưa đảm bảo đủ thời gian để thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy 
định; một số cơ quan chưa chủ động thực hiện việc lập đề nghị xây dựng, soạn thảo 
văn bản; sử dụng hình thức văn bản khác không đúng quy định để thay thế cho việc 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật; việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản quy 
phạm pháp luật vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục; năng lực tổ chức thực hiện 
của đội ngũ cán bộ, công chức có nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dẫn đến pháp 
luật chậm được thực hiện và hiệu quả thấp. Một số cơ quan, đơn vị chưa xác định rõ 
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các văn bản phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách, chưa chủ động trong việc 
đề xuất xây dựng, soạn thảo văn bản, chất lượng văn bản chưa cao, việc tiếp thu, giải 
trình ý kiến của cơ quan thẩm định, thẩm tra còn nhiều hạn chế; tiến độ ban hành văn 
bản còn chậm so với yêu cầu đặt ra. 

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về 
một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp 
luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích 
nhóm, lợi ích cục bộ. 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và 
tổ chức thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm, tiêu cực trong 
công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện 
một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp 
luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích 
nhóm, lợi ích cục bộ như sau: 

I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

- Rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố về công 
tác xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, phát hiện các tồn tại, khó khăn. 
Từ đó, có các giải pháp, biện pháp phù hợp để đẩy mạnh, tiếp tục triển khai thực hiện 
các chỉ đạo về xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật ở cơ quan, địa phương 
mình. 

- Chủ động nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng trong Văn kiện Đại 
hội XIII; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo từ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, 
các Điều ước quốc tế và thực tiễn thi hành pháp luật để kịp thời ban hành theo thẩm 
quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. 

- Khi tham mưu, đề xuất việc ban hành văn bản phải đúng thẩm quyền về nội 
dung và hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ đề nghị xây dựng, dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo đầy đủ các tài liệu theo quy định và đảm bảo 
chất lượng của từng tài liệu. Không trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban 
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hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp 
luật. 

- Chủ động việc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng 
trình tự, thủ tục, thời hạn được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật. Trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản tiến hành tổng kết, đánh giá thực 
tiễn, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách. 

- Quá trình soạn thảo văn bản cần bám sát các chính sách đã được thông qua, 
tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục, đặc biệt là thời hạn soạn thảo, tránh tình trạng do 
yêu cầu về thời gian nên xin áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn mà không thuộc các 
trường hợp được áp dụng thủ tục rút gọn; tăng cường kiểm soát việc ban hành văn 
bản theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

- Tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, dự thảo 
văn bản và các tổ chức, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học, người làm thực tiễn 
bằng các hình thức phù hợp. Nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm định của cơ 
quan tư pháp, ý kiến của Thành viên Ủy ban nhân dân đối với các đề nghị xây dựng 
văn bản, dự thảo văn bản, trường hợp không tiếp thu phải có báo cáo giải trình đầy đủ; 
tăng cường phản biện xã hội, truyền thông đối với các văn bản quy phạm pháp luật có 
tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp. 

- Rà soát đầy đủ, tăng cường đề xuất một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội 
dung của luật, pháp lệnh, nghị quyết nhằm hạn chế xây dựng, ban hành nhiều văn bản 
quy định chi tiết thi hành, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo 
thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Tập trung các nguồn lực để tổ chức soạn thảo văn bản quy định chi tiết đúng 
thời hạn. Kịp thời báo cáo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố về những 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết để tìm cách 
tháo gỡ, đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc đó. 

2. Trong công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực do sở, 
ngành Thành phố, quận, huyện, thành phố Thủ Đức quản lý để xem xét sự phù hợp 
với hệ thống pháp luật và yêu cầu của thực tiễn; xác định rõ khó khăn, vướng mắc 
xuất phát từ quy định pháp luật hay từ khâu tổ chức thi hành, từ đó xác định sự cần 
thiết phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản. 
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- Tăng cường kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do các sở, ngành Thành phố, 
địa phương tham mưu, ban hành có nội dung thuộc các lĩnh vực do cơ quan mình 
quản lý, kịp thời phát hiện các nội dung trái pháp luật và kiến nghị biện pháp xử lý. 

3. Trong công tác tổ chức thi hành pháp luật 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đẩy mạnh hoạt động 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Chú trọng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, 
người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật. 

- Nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của luật, pháp 
lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và năng lực phản ứng chính sách trong 
quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 
nghị của cơ quan, tổ chức, người dân doanh nghiệp. 

4. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, phát hiện ngăn chặn và kiên quyết xử lý 
nghiêm các hành vi "tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm" trong công tác xây 
dựng và thi hành pháp luật, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp 

- Chủ động báo cáo, xin ý kiến của các cấp ủy, tổ chức Đảng theo quy định tại 
các văn bản của Đảng về những chính sách quan trọng, những định hướng lớn trong 
dự án, dự thảo văn bản. 

- Nâng cao năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng 
pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật thông qua việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức nhằm nêu 
cao tinh thần cảnh giác, không để bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành 
mạnh nhằm cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, làm sai lệch chủ trương chính sách, 
nội dung văn bản quy phạm pháp luật. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình xây 
dựng, ban hành văn bản; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong 
việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật. 

5. Ưu tiên, bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác 
để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ 
chức thi hành pháp luật. Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đãi ngộ phù 
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hợp đe thu hút các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ, năng lực, kinh nghiệm 
thực tiễn tham gia quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. 

- Chủ động ưu tiên, bố trí đầy đủ các nguồn lực vê kinh phí, biên chê được phân 
bổ cho sở, ngành, địa phương và các điêu kiện cần thiêt khác phù hợp với cơ quan, 
địa phương để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật 
và tổ chức thi hành pháp luật. 

- Tăng cường công tác đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ bằng các hình thức phù 
hợp, trong đó tiêp tục thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 
vụ trực tuyên, hội nghị, tọa đàm chuyên sâu vê công tác xây dựng, ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật, trong đó tập trung đên công tác đánh giá tác động chính sách, 
đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, qua 
đó góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng, 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Quan tâm, có giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác 
pháp chê tại các cơ quan, đơn vị, đồng thời phát huy vai trò của cán bộ làm công tác 
pháp chê trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Đê xuất các cơ chê, chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút các chuyên gia, nhà 
khoa học có trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn tham gia quá trình xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây 
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa 
tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ tại Chỉ thị này. 

- Chỉ đạo các bộ phận tham mưu soạn thảo thực hiện nghiêm túc theo các nội 
dung nêu trên, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố trong trường hợp tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật không đúng pháp luật, không đảm bảo thời hạn, quy trình. 

- Định kỳ báo cáo kêt quả thực hiện các nội dung tại Chỉ thị này vê Sở Tư pháp 
trước ngày 25 tháng 12 hàng năm. 

2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp 
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- Chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố 
các khó khăn, vướng mắc trong tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 
tổ chức thi hành pháp luật. 

- Chủ trì thành lập Đoàn kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
tại các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, 
nhất là các cơ quan theo danh mục phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhưng 
chưa đảm bảo tiến độ trình ban hành và các cơ quan trình ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật để quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo việc thực hiện Chỉ thị này khi 
có yêu cầu. 

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ 

Chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, xử lý trách 
nhiệm của Thủ trưởng sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức gắn với công tác đánh giá thi đua, xếp loại đơn vị trong 
trường hợp chưa thực hiện đúng các nội dung đã nêu tại Chỉ thị và đề xuất hình thức 
xử lý trách nhiệm trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp (nếu có)./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Ngô Minh Châu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 27/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 4763/TTr 
- SKHCN ngày 14 tháng 12 năm 2023, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh 
vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa 
học và Công nghệ gồm 01 thủ tục hành chính mới và 03 thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung. 
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Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính 
chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục: 

- Thủ tục có thứ tự I.23, I.24 ban hành kèm theo Quyết định số 5692/QĐ-UBND 
ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công 
bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công 
nghệ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thủ tục có thứ tự 03 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết 
định số 5544/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 
• • • o • o o • 

Thủ tục xác nhận 
hàng hóa sử 
dụng trực tiếp 
cho phát triển 
hoạt động ươm 
tạo công nghệ, 
ươm tạo doanh 
nghiệp khoa học 
và công nghệ 

- 10 ngày kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ. 
-Trường hợp 
cần thiết, tổ 
chức hội 
đồng để thẩm 
tra hồ sơ 
trước khi có 
văn bản trả 
lời. Thời gian 
thẩm tra và 
trả lời không 
quá 20 ngày 
kể từ ngày 
nhận được hồ 

Sở Khoa 
học và Công 
nghệ - 244 
Điện Biên 
Phủ, 
Phường Võ 
Thị Sáu, 
Quận 3, 
TPHCM 

Không - Luật Thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu ngày 06 
tháng 4 năm 2016; 
- Nghị định số 
134/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 9 năm 2016 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật 
thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu; 
- Quyết định số 
30/2018/QĐ-TTg ngày 
31 tháng 7 năm 2018 
của Thủ tướng Chính 
phủ quy định trình tự, 
thủ tục xác nhận hàng 

1. Trình tự thực hiện 
Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ 

trực tiếp hoặc thông qua dịch 
vụ bưu chính đến Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả - Sở 
Khoa học và Công nghệ (địa 
chỉ số 244 đường Điện Biên 
Phủ, Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3) từ thứ hai đến thứ 
sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 
phút đến 11 giờ 30 phút, 
buổi chiều từ 13 giờ đến 17 
giờ) nơi có dự án, cơ sở ươm 
tạo công nghệ, ươm tạo 
doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ. 

- Trong thời hạn 03 ngày 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

sơ hợp lệ. hóa sử dụng trực tiêp 
cho phát triển hoạt động 
ươm tạo công nghệ, ươm 
tạo doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ, đổi 
mới công nghệ; phương 
tiện vận tải chuyên dùng 
trong dây chuyền công 
nghệ sử dụng trực tiêp 
cho hoạt động sản xuất 
của dự án đầu tư; 
- Thông tư số 
14/2017/TT-BKHCN 
ngày 01 tháng 12 năm 
2017 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định 
tiêu chí xác định phương 
tiện vận tải, máy móc, 
thiêt bị, phụ tùng, vật tư 
chuyên dùng và danh 
mục tài liệu, sách báo, 
tạp chí khoa học quy 
định tại khoản 2 điều 40 
Nghị định số 
134/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 9 năm 2016 
của Chính phủ quy định 

làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, Sở Khoa học và 
Công nghệ xem xét hồ sơ và 
thông báo cho tổ chức, cá 
nhân nêu hồ sơ không hợp lệ, 
cần bổ sung hoặc sửa đổi. 
- Trong thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, Sở Khoa học và Công 
nghệ trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố văn bản trả lời tổ 
chức, cá nhân trong đó xác 
định rõ danh mục hàng hóa 
sử dụng trực tiêp cho phát 
triển hoạt động ươm tạo công 
nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ; 
trường hợp từ chối xác nhận 
phải có văn bản nêu rõ lý do; 
+ Sở Khoa học và Công nghệ 
trình Ủy ban nhân dân Thành 
phố có văn bản thông báo 
cho tổ chức, cá nhân về việc 
gia hạn thời gian trả lời trong 
trường hợp phải thẩm tra hồ 
sơ. 

to 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

chi tiêt một số điêu và 
biện pháp thi hành Luật 
Thuê xuất khau, Thuê 
nhập khẩu; 
- Quyêt định số 
2405/QĐ-BKHCN ngày 
24 tháng 8 năm 2018 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ vê việc công 
bố thủ tục hành chính 
mới ban hành trong lĩnh 
vực hoạt động khoa học 
và công nghệ thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

+ Trường hợp cần thiêt, Sở 
Khoa học và Công nghệ tham 
mưu Ủy ban nhân dân Thành 
phố tổ chức hội đồng để thẩm 
tra hồ sơ trước khi có văn bản 
trả lời. Thời gian thẩm tra và 
trả lời không quá 20 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ; trường hợp từ chối xác 
nhận phải có văn bản nêu rõ 
lý do. 
2. Kêt quả thực hiện TTHC: 
Bổ sung nội dung "văn bản từ 
chối có nêu rõ lý do". 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN 
CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 
• • • o • o o • 

1. Thủ tục đăng ký 
kết quả thực hiện 
nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 
cấp tỉnh, cấp cơ 
sở sử dụng ngân 
sách nhà nước và 
nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 
do quỹ của Nhà 
nước trong lĩnh 
vực khoa học và 
công nghệ tài trợ 
thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc trung ương 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 
- 244 Điện 
Biên Phủ, 
phường Võ 
Thị Sáu , 
Quận 3. 

Không - Luật khoa học và công nghệ 
ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 2 năm 2014 của 
Chính phủ về hoạt động thông tin 
khoa học và công nghệ; 
- Thông tư số 14/2014/TT-

BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định về việc thu 
thập, đăng ký, lưu giữ và công bố 
thông tin về nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ; 
- Thông tư số 11/2023/TT-

BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 
2023 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 14/2014/TT-
BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 
2014 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định thu thập, đăng ký, 

Kết quả thực 
hiện TTHC: bổ 
sung nội dung 
"văn bản trả 
lời và nêu rõ lý 
do" 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

lưu giữ và công bố thông tin vê 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
và Thông tư số 10/2017/TT-
BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 
2017 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định vê xây dựng, quản 
lý, khai thác, sử dụng, duy trì và 
phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia vê 
khoa học và công nghệ; 
- Quyết định số 38/2022/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh vê việc ban hành quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa 
học và Công nghệ Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Quyết định số 1564/QĐ-

BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 
2023 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ vê việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

2. Thủ tục đăng ký 
kết quả thực hiện 
nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 
không sử dụng 
ngân sách nhà 
nước 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 
- 244 Điện 
Biên Phủ, 
phường Võ 
Thị Sáu , 
Quận 3. 

Không - Luật khoa học và công nghệ 
ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 02 năm 2014 của 
Chính phủ vê hoạt động thông tin 
khoa học và công nghệ; 
- Thông tư số 14/2014/TT-

BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 
2014 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định vê việc thu thập, 
đăng ký, lưu giữ và công bố thông 
tin vê nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ; 
- Thông tư số 11/2023/TT-

BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 
2023 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ sửa đổi, bổ sung một số điêu 
của Thông tư số 14/2014/TT-
BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 
2014 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định thu thập, đăng ký, 
lưu giữ và công bố thông tin vê 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
và Thông tư số 10/2017/TT-
BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 
2017 của Bộ Khoa học và Công 

Kết quả thực 
hiện TTHC: 
bổ sung nội 
dung "văn bản 
trả lời và nêu 
rõ lý do" 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

nghệ quy định vê xây dựng, quản 
lý, khai thác, sử dụng, duy trì và 
phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia vê 
khoa học và công nghệ; 
- Quyết định số 38/2022/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh vê việc ban hành quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa 
học và Công nghệ Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Quyết định số 1564/QĐ-

BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 
2023 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ vê việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

3 Thủ tục đăng ký 
thông tin kết quả 
nghiên cứu khoa 
học và phát triển 
công nghệ được 

03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 
TP.HCM-
244 Điện 
Biên Phủ, 

Không - Luật khoa học và công nghệ 
2013; 
- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 2 năm 2014 của 
Chính phủ vê hoạt động thông tin 

1. Thời hạn 
giải quyết: 03 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

mua băng ngân 
sách nhà nước 
thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh, 
thành phố trực 
thuộc Trung ương 

phường Võ 
Thị Sáu , 
Quận 3, 
TP.HCM 

khoa học và công nghệ; 
- Thông tư số 14/2014/TT-

BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định vê việc thu 
thập, đăng ký, lưu giữ và công bố 
thông tin vê nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ; 
- Thông tư số 11/2023/TT-

BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một 
số điêu của Thông tư số 
14/2014/TT-BKHCN ngày 11 
tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định thu thập, đăng ký, lưu giữ và 
công bố thông tin vê nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ và Thông 
tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 
tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định vê xây dựng, quản lý, khai 
thác, sử dụng, duy trì và phát triển 
Cơ sở dữ liệu quốc gia vê khoa học 
và công nghệ 

hợp lệ (Lí do: 
Văn bản quy 
phạm pháp 
luật không quy 
định thời gian 
giải quyết đối 
với TTHC 
này. Do đó, Sở 
Khoa học và 
Công nghệ căn 
cứ vào tình 
hình xử lý hồ 
sơ trên thực tế 
để đê xuất). 
2. Kết quả 
thực hiện 
TTHC: bổ 
sung nội dung 
"văn bản trả 
lời và nêu rõ 
lý do". 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

- Quyêt định số 38/2022/QĐ-
UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh về việc ban hành Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa 
học và Công nghệ Thành phố Hồ 
Chí Minh 
- Quyêt định số 1564/QĐ-

BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 
2023 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường, tập trung thực hiện các biện pháp bảo đảm 

đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh 

Nãm 2023, trong bối cảnh khố khăn chung của kinh tế thế gìớì vả cả nước, 
tình hỉrth kinh té - xã hộĩ Thành phé chịu nhiều tác động; dưới sự quan tâm 
ìãnh đạo> chi đạo của Trung ươri£f Bộ Chính trị, Ọuổc hộỉ, Chính phủ và 
Thủ tưởng Chỉnh phủ; Thành phố tiếp tục được thí điểm thực hiện một số cơ chế, 
chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 98/2Ọ23/QHI5 tủa Quốc hộỉf kịp thời 
tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực phát triền cho Thành pho và vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam, Với ý nghĩa đó, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân 
Thành phổ no lực vưọt bậc, phẩn đấu cơ bản đạt đưọc mục tiêu tống quát để ra, 
tăng trưởng tháng sau tot hem tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, tăng trưởng 
kinh tể cao hom bỉnh quân cả nước. 

Năm 2024 là năm bước ngoặt thực hĩện Nghị quyết Đạí hội Đảng bộ 
Thành phố lần thử XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vã Chương trình phục hồi và 
phát triển kỉnh tế - xã hội Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, hưởng đến chào mừng 
kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phón£ miền Nam, thống nhất đất nưóc (30/471975 -
30/4/2025). Quán triệt Chì thị sô 2Ó-CT/TW ngày 23 tháng 1 ĩ năm 2023 của 
Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chì th[ sổ 30/CT-TTg 
ngảy 15 tháng 12 nám 2023 của Thủ tương Chính phù vê việc tãng cường các 
biện pháp bảo đàm đón Tết Nguyên đẩn Giáp Thin 2024 vui tươi, lảnh mạnh, 
an toản, tiết kiệm; thực hĩện chỉ đạo của Ban Tĩiuờng vụ Thành ủy 1 hành phô 
Hồ Chí Minh tại Công văn số 1 262-CV/TU ngày 27 tháng 12 nằm 2023 về 
tãng cường lấậh đạo bảo đàm an ninh Lrật tự trước, trong vá sau Tet Nguyên đản 
Gìap Thìn 2024 trên đìa bản Thành phổ và Công văn số I2Ớ8-CV/TU ngậy 31 
tháng 12 năm 2.023 về chăm lo Tết Nguyên đản Giáp Thìn - năm 2024. 

Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần 4tương thán, tương ải" cùa 
dân tộc, chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo 
chu đáo đờỉ sống vật chất vả tinh thân cùa Nhân dân theo phucmg châm "an toàn, 
tìểt kỉệm, vui tươi, iành mạnh". Vởi truyền thông đoản kết, nghĩa tình, lòng yêu 
nước nồng nàn và tinh thân năng dộng sáng tạớ vượt khó vươn lẻn, ủy ban 
nhân dân Thành phố yêu cầu tùng đồng chí Thành vỉ en Uy ban nhân dãn 
Thảnh phố, Thù trưởng các sở, ban, ngành Thành phô, Chủ tịch Uy ban nhân dân 
thành phố Thù Đức và các <Ịuận, huyện quản triệt các chỉ đạo nẻu trên, đê cao 
trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sảng úng phó mọi tình huôiig, tập trung 
thực hiện đồng bộ, nhất quán, hìêu quả các rứùệm VỊJ trọng tâm sau dây: 
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1. Tổ chức triển khai hiệu quả Chủ đề năm và nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2024; tích cực thực hiện tét các chính sách an sinh 
xã bội, chăm lo chu đáo đòi sống vật chất, tình thần của Nhâù dân; tiếp tục 
thì đua thực hiện các chương trình, công trình, dự án tiêu biểu hướng đến 
chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
(30/4/1975 - 30/4/2025) 

a) Các sở, ban, ngành Thành phố; ửy ban nhân dân thảnh phố Thù Đức vả 
các quận, huyện; Doanh nghiệp có vẩn điều lệ 100% thuộc Thành phố: 

+- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát 
về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phô Hô Chí Minh đên năm 2030, 
tẩm nhìn đển năm 2045 theo Nghị quyét số 31 -NỌ/TW của Bộ Chính trị; tập trung 
lành đạo, chì đạo ngảnh, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, xảc định trọng tâm, trọng 
điểm trong công tác quán lý, điều hành, ứng phó tinh hoạt, kịp thời thích ứng trước 
diễn biến nhanh chóng, khỏ lường; phấn đẩu ngay từ đàư nãrn tô chức thực hiện 
thắng lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tể - xã hội năm 2024. 

+ Dành thời gian đi cơ sở để thăm hỏi, động viên Nhân dân và doanh nghiệp 
bị tác động, ảrih hưởng do khó khãn của tình hinh kình tế; kịp thòi nảm chắc tỉnh 
hình hoạt động sản xuất, kinh doanh đề hỗ trợ> thảo gờ khó khãn vướng mắc. 
Xây dựng lịch công tác, bổ trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
thực hiện nghiêm chể độ trực tết, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công 
việc,, tỉnh huổng phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong 
thòi gian nghỉ tết, phảt huy hiệu quả hệ thốrìẸ thông tin liên lạc, tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, trao đổi công việc. Đẩy mạnh thực hiện 
dịcli vụ công trực tuyến, phát huy hiệu quà nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp 
vì Nhân dân phục vụ; không đê việc giải quyểt thủ tục hành chính gây phiên hà, 
ảnh hưởng đến đời sổng và hoạt động sản xuất, kính doanh của Nhân dân 
và doanh nghiệp. 

+ Thiết thực thực hiện Nghị quyết sổ 42-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vê tiếp tục đôi 
mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu câu sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quổc trong giai đoạn mới; xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động 
gặp gỡ, thăm hỏi, tạng quà, chăm lo Tết phù hợp theo ngành, lĩnh vực, 
địa ban phụ trách với phương châm "Nhả nước vả Nhân dân cùng làm"; thực hiện 
tốt các chính sách đảm bảo an sinh và phủc lợi xã hội cho người dân; tố chức 
chãin lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần người lao động; chi trả lương, thuỏmg 
sớm để người lao động chủ động mua sắm rết; phối hợp các đoàn thể ờ địa 
phương châm lo, tè chức thăm hòi các đôi tượng chính sách, gia đình khó khăn, 
trẻ em mồ côi, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bảo đảm mọi người, 
mọi nhả đều có điều kiện đón Tet đầm âm, vui tươi. 

+ Tiểp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 
nám 2018 của Ban Chấp hành Trung ựơng Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu 
gương cùa cán bộ, đảng viên; Chỉ thị sô 41-C TVTW ngày 25 tháng 02 nam 2015 
của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công 
tác quản lv vả tổ chức iễ hội. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh 
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đạo các cẩp; nghiêm cẩm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình 
thúc; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định 
vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết. Tổ chức các hoạt động vãn hỏa, 
văn nghệ, thể thao, le hội mừng năm mói, tổng kết năm, đón nhận các hình thức 
khen thưởng, các le kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, địa phương vả kỷ niệm 
các ngày lễ lớn của dân tộc, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, lành manh, 
vui tươi. 

+ Chủ tịch ửy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức và các quận, huyện chịu 
trách nhiệm trước Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phố nếu đe xảy ra các vụ cháy 
gây thiệt hại nghiêm trọng vê người, tài sàn và các vụ việc gây mát an ninh trật tự 
nghiêm trọng khác. Tăng cường chỉ đạo xử lý các vi phạm về an ninh trật tự tại 
phường, xâ, thị tran, không để phát sinh điểm nóng tại địa phương, nhất là cảc 
hoạt động cờ bạc, tụ tập gây mất trật tựs vi phạm về tiểng òn, nhất ỉà các hình thúc 
hát karaoke tự phát gây phiền hà tại cộng đồng dân cư. Phối hợp ùy ban Mặt trậri 
Tổ quổc thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tồ chức tuyên truyền, vận động 
Nhân dân thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ chức trang trí 
khu phố, góc phố ngày Tết, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp đón chào 
năm mới, 

b) Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra giờ giấc, hiệu quà làm 
việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính 
nhà nước trong những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết; xừ lý hoặc tham mưu 
ửy ban nhân dân Thành phố xử lý nghiêm các cơ quan, đon vị lơ ỉà công việc, 
thiểu giám sát giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ> công chức, viên chức và 
người lao động; tiếp tục theo dõi, triển khai Chủ đề công tác năm 2024 đảm bảo 
đồng bộ, nhất quán, phát huy sửc mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị Thảnh 
phổ và sự chung tay, góp sức, đồng hành của Nhân dân Thành phố và cộng đồng 
doanh nghiệp. 

c) Sở Thông tin và Truyền thông phổi hợp Văn phòng ủy ban nhân dân 
Thành phố, Cóng an Thành phố phát huy hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyêt 
thủ tục hảnh chính Thành phố tập trung; tiếp tục chuyển đổi hệ thống cưng cấp 
dịch vụ công trực tuyển của các cơ quan Thành phố sang Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh; triển khai Bản đô thực thi 
thể chế nhằm công khai kểt quả giải quyết thủ tục hành chính, cung câp dịch vụ 
công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị. 

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp ủy ban Mặt trận Tổ quổc 
Việt Nam Thành phổ và các Đoàn thể; sở, ban, ngành Thành phé, ủy ban nhân 
dân thành phổ Thù Đức và các quậru huyện thực hiện kỉp thời, đầy đủ các chê độ, 
chính sách an sinh xã hội; tổ chức thâm hòi, chúc tểt các đồng chí thương binh, 
bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ ỉẫo thành cách mạng, 
Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, vãn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biêu, 
các đơn vị lực ỉượng vũ trang vả lực ỉượng khác lảm nhiệm vụ trong những ngày 
tểt, các đốí tượng xã hội, các cá nhân có hoàn cảnh khó khản khác theo quy định; 
gĩúp đỡ các đối tượng cỏ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguời già cô đơn, không 



CÔNG BAO/Số 75+76/Ngày 01-02-2024 53 

nơi nương tựa, trẻ em mồ côi) các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đã di dời, bán 
giao mặt bang tại các dự án. Việc tổ chức các đoản đì thăm phải gọn nhẹ, tránh 
phô trương hình thức gây phiền hả cho các đon vị, gia đình chính sách. 

Sở Lao độrig - Thương bình và Xã hội chủ trì, phối hợp Liên đoàn Lao động 
Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Ban Quàn lý các Khu chế xuất và công 
nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 
các quận, huyện phổi hợp cùng các ca quan, đơn vị liên quan tăng cưởng, giám 
sát và nam bắt tình hỉnh hoạt động của doanh nghiệp thuộc địa bản, ké hoạch trả 
lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp, liồ trợ cho công nhân, ngưởi lao động; 
hỗ trợ kịp thời những doanh nghiệp gặp khỏ khăn, không cỏ khá năng chi ừả lương 
vả tiền thưởng Tết cho công nhân; không để xảy ra tranh chấp lao động lập thể, 
đình công, làn công. 

đ) Sở Y tế tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ 
bùng phát trước, trong và sau Tết. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong 
công tác phòng, chổng dịch bệnh, bào đàm tuyệt đối an toản các hoạt động lề hội, 
tập trung đông người, có phương án, kịch bản đáp ứng, phòng chống dịch bệnh. 
Chủ động giám sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh vả xử lý kịp thòi các ổ dịch 
phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan; đự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế 
chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. Tổ chức tốt công tác khám chừa 
bệnh, chỉ đạo các bệnh viện, co sở y tể ứng trực 24/24 giờ. 

e) Vấn phòng ủy ban nhân dân Thành phố đôn đốc các cơ quan> đem vị 
tổ chức, phân công trực Tet. Theo dõi sát tình hình trong dịp Tết, nhất là thị trường, 
giá cả, an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh..., kịp thời phối hợp vói các cơ 
quan, đom vị tham mưu, báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phố nhừng 
vấn dề phát sinh; tổng hợp báo cáo tình hình hãng ngảy và cả kỷ nghi Tet theo 
quy định. 

2. Tổ chức các hoạt động vãn hỏa, nghệ thuật, du lịch, thể thao 
hoạt động đối ngoại, truyền thông bảo đảm Nhân dân được đón Tet an toàn, 
tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, 
tập quán, truyền thống vản hóa tốt đẹp của dân tộc; tổ chức trang trọng, 
truyền thông các sụ* kiện, chào mừng kỷ niệm 94 nám Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động 
"Người dẫn Thành phố Hồ Chỉ Mình không xả rác ra đường và kênh rạch, 
vì Thành phố sạch và giảm ngập nước" 

a) Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sờ Giao thông vận tảij rông Công 
ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV dẩy mạnh xâ hội hóa trong việc tổ chức các hoạt 
động vàn hỏa - nghệ thuật phục vụ Tết; tồ chức chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đúng 
quy định các lễ hội Xuân, các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí gãn 
với hoạt động Tểt, trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động trẻn địa bàn ngoại 
thảnh, nông thôn; không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Têt hoặc kéo dài sau 
Tết, Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động vãn hóa, thể thao, 
du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, kịp thời ngăn chặn các biểu 
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hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, mê tín dị đoan; đàm bảo văn minh, 
bảo vệ môi trường xanh, sạch. Tổ chức chu đáo, trang trọng các sự kiện chào 
mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -
03/02/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. 

b) Sở Du lịch chủ trì, phối họrp Công an Thành phố, Sở Công Thương, 
Sở Văn hỏa vả Thể thao, ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 
chi đạo các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch, cơ sờ kinh doanh dịch 
vụ du lịch và khách du lịch chẩp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phù, triển khai 
các biện pháp bảo đàm an toàn cho khách du lịch, tăng cường quàn lý, kiểm soát 
chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp 
thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức thực hiện các sự kiện du lịch, 
chương trình du lịch kểt hợp mưa săm phục vụ cho người dân và du khách, đẩy 
mạnh các biện pháp đảm bào an ninh trật tự và an toàn cho người dân, du khách 
tại các khu vực tả chức sự kiện, khu vui chơi giải trí, các khu vực trưng tâm. 

c) Sờ Tài nguyên vả Môi truờng, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, 
ủy ban nhản dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục thực hiện hiệu 
quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Thành phố 
Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chỉ Minh 
không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thảnh phổ sạch và giảm ngập nước", tiến 
hành tổng vệ sinh trước Tết, thu gom xử lý các loại rác thải, nạo vét khơi thông 
cổng rãnh, chầm sóc cây xanh, làm sạch môi trường ở các đường phố, khu vực 
công cộng, công sở, khu dân cư, hộ gia đình tạo cành quan môi trường xanh, sạch, 
đẹp (riêng các khu vực tổ chức hội chợ hoa xuân, chợ hoa, tồ chức sự kiện đông 
người phải đảm bảo sạch sẽ, thông thoảng trưởc giờ gĩao thừa); tô chức trang trí 
hoa, bố trí cây xanh, hoa kiểng tại các trục đường trung tảm Thành phổ, cảc khu 
vui chơi giải trí; kiểm tra, xử lý tình trạng xây dựng trái phép, lân chiêm lòng lê 
đường, hành ỉ ang bảo vệ đường bộ, đưòng điện, bờ sông, đảm bảo trật tự mỹ quan 
đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp 
đón chào nãm mới. 

d) Sở Xây dựng tồ chức duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống 
thoát nước, mé nhánh cây xanh che khuẩt hệ thống biển bảo, đèn tín hiệu giao 
thông; chỉ đạo các đcm vị quản lý hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường khu vực 
trung tâm Thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái,., .không thực hiện duy 
tu vảo giờ cao điểm để tránh gây ùn tắc giao thông. Phối hợp chặt chẽ vái các đơn 
vị chức năng đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thỏng tại các tuyên đường 
xung quanh khu vực tồ chức Hội hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn vả Chợ hoa 
Tết cấp Thành phố. 

đ) Sờ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tồ chức truyền thông chính sách, 
thông tỉn tuyên truyền; tả chức họp báo cung cấp thông tin, tạo sự đông thuận 
xã hội trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đáng, Nhà nước. 
Tăng cường thông tint tuyên truyền đê nâng cao ý thửc người dân vê thực hanh 
tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động, tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh 
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trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phầm trong dịp Tểt. Thông tin đây 
đủ và chính xác về tình hình tài chính, tiền tệ, chống tiên giả, rửa tiên; thị trường 
giá cả; công tác chống sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo 
trải phép; phòng, chông cháy, nổ; các hoạt động triên khai chê độ, chính sách của 
Đảng, Nhà nước đối với những gia đình chính sách, người thu nhập thấp, đồng 
bào dân tộc thiểu số. 

e) Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, các báo 
đài Thảnh phố tăng cường thông tin tuyên truyền về 10 sự kiện, hoạt động nổi bật 
Thành phổ năm 2023, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, động viên doanh nghiệp, 
Nhân dân và Đội ngữ cản bộ công chức tiếp tục nỗ lực, phấn đau thực hiện tốt 
nhiệm vụ, vượt qua khỏ khãn thách thức; xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, 
phóng sự, titi thời sự phản ánh không khí vui Xuân, đón Tet của Nhân dân. 

Tăng cường phát sóng đưa tin, bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền 
thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe", tuân thủ quy định về tốc độ, các 
biện pháp phòng, ngừa tai nạn xe máy, xe khách, tai nạn giao thông đường thủy...; 
thường xuyên thông tin tình trạng giao thông, tình hình trật tự, an toàn giao thông, 
các kế hoạch triển khai phục vụ nhu cầu vận chuyển hảng hóa, đi lại cùa người 
dân Thành phố trong cao điểm Tết và Lễ hội Xuân, thuờng xuyên huởng dẫn việc 
lưu thông trong các khung gỉờ cao điểm,... trên các kênh, sóng của Đài. 

g) Sở Ngoại vụ, ủy ban về Người Việt Nam à nước ngoài Thành pho, 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố phối hợp với các cơ quan, dan vị liên 
quan thực hiện tổt công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân. Tổ chức chu đáo buổi 
gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố với Lãnh sự đoàn; Chương trình Xuân Ọuê hưcmg 
2024 và các hoạt động phù hợp theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao 
theo quy định. 

3. Tăng cường kích cầu tiêu đùng nội địa, chù động chuẩn bị nguồn 
hàng hóa dồi dàơ, phong phú, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn 
thực phẩm, giá cả ồn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, 
phục vụ chu đáo nhu cẩu mua sắm tểt, đảm bảo an toàn, tiết kiệm; triển khai 
hiệu quà cuộc vận động "Nguròí Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 

a) Sờ Công Thương phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
An toàn thực phẩm, Cục Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
Thành phổ cùng với ừy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức vả các quận, huyện theo 
dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu câu hàng hỏa, nhât là các mặt hàng thiêt yểu đê 
chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, đảm bào an toàn vệ sinh thực phẩm, 
giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; không để xảy ra tình 
trạng thiếu hàngs găm hàng, gián đoạn nguồn hàng hoặc tồn ứ hàng hóa, nhất là 
các mặt hàng thiết yếu, xâng dầu. Tăng cường triển khai các biện pháp bình ôn thị 
trường, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu dịp Tết; hỗ trợ, kêt nối các doanh 
nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu phục vụ Tất với các tổ chức tín dụng để 
tiếp cận nguồn vôn vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ hảng hóa bỉnh ôn thị truờng dịp 
trước, trong và sau Tet. 
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Tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; đôn đốc các doanh nghiệp triển khai cảc hoạt dộng 
xúc tiến thương mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng, có chính sách 
hỗ trọ, ưu tiên và tạo điều kiện cho cảc doanh nghỉệp tham gia Chương trinh bình 
ổn mở rộng mạng lưới phân phổi hàng hóa đển khu vực đông dân cư, khu công 
nghiệp, các huyện ngoại thành, nhẩm táng khả năng tiếp cận hàng bình ổn cho các 
dổi tượng khó khăn, các đổi tượng cỏ thu nhập trung bình và tháp, Tăng cường 
công tác kiểm tra, kiềm soát thị trường, đầy mạnh công tảc chống buôn bản, vận 
chuyển hàng cẩm, hàng nhập lậu (như chất nổ, pháo, vũ khí, thuốc lá, rượu bia, 
gia cầm, thực phẩm...), kiểm tra vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hảng giảv 

hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 

b) Sở Tài chính phối hợp các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức và các quận, huyện theo đõi sát diễn biến giá cả thị trường trước, trong 
và sau Tết, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu câu 
tiêu dùng Tết của người dânT nhất là mặt hàng nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng trong 
ngày Tểt. Tăng cường kiểm tra, thanh ưa việc chẩp hành các quy định của 
pháp luật vê quản lý giá, thuê, phí, lệ phỉ trên địa bàn, đặc biệt đôi với những hàng 
hỏa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và giá giữ xe; xử lý nghiêm các trường hợp có 
hành vi vì phạm. 

c) Doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước trực thuộc Thảnh phố theo lĩnh vực 
kinh doanh chủ động rả soát, đánh giá cung cầu theo giaĩ đoạn, nâng cao chất 
lượng hàng hóa, đa dạng mẫu mã, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu câu tiêu dùng; 
tàng cường bán hàng lưu động phục vụ nhân dân vùng ven, ngoại thành, công 
nhân tại các khu ché xuất, khu công nghiệp, sình viên ở các ký túc xá, các khu 
dân cư thu nhập thấp. 

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phổi hợp các sở, ban ngành liên 
quan tập trung triển khai quyểt liệt, đồng bộ các giài pháp theo chi đạo của Bộ 
trường Bộ Nông nghiệp và Phát ưiển nông thôn tại Công vÈLn số 9001/BNN-TV 
ngày 08 tháng 12 nãm 2023 về tăng cường công tác qụản lý, kiêm soát giêt mô 
đọng vật bảo đảm an toản địch bệnh, an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác 
thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về nguy cơ, tác hại của dịch 
bệnh và các biện pháp phòng, chổng dịch bệnh; đặc biệt tuyên truyên, hướng dẫn 
người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch 
bệnh, chù động phòng bệnh, không giấu dịch, không bán chạy, giết mô, vứt xác 
động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh. 

đ) Sờ An toàn thực phẩm triển khai cốc biện pháp bào đảm an toàn thực phẩm 
trước trong và sau Tết, cỏ biện pháp quản ]ý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phâm 
các lễ hội, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết. Tăng cường côn£ 
lác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sờ sàn xuât, sơ chê, 
chế biến, nhập khẩuT lưu thông, buôn bán thục phầm. 

e) Ngân hảng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố chĩ đạo hệ thổng 
Ngân hàng thương mại hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đê sản xuẩt kinh doanh phục 
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vụ Tết; chuẩn bị đủ lượng tiền mặt (về sổ lượng và cơ cấu mệnh gìả) để đáp ứng 
nhu cẩu chi trả trong dịp Lễ, Tết; chỉ dạo hệ thống Nệân hàng thương mại xây 
dựng kế hoạch triển khai và dự phòng các vấn đề vê tiêp quỳ ATM, vê sự cổ kỳ 
thuật để đảm bảo hệ thống ATM hoạt động thông suốt, liên tục, đáp ứng kịp thời, 
đầy đủ nhu cầu rút tiên của Nhân dân, đặc biệt cho công nhân, người lao động iàm 
việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. 

g) ủy ban nhản dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tảng cường 
tuyén truyền vận động bà con tiêu thương kinh doanh trẽn địa bàn thực hiện vãn 
minh thương mại, niêm yết giả và bán theo giá niêm yết; bản hàng bảo đảm chất 
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; không mua bán hàng gian, hàng giả. Tồ chức 
kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo gìả niêm yết tại các chợ, siêu thị, trưng 
tâm thương mại; phổi hợp chặt chẽ với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vả 
các đoàn thể tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bình 
ồn thị trường- phối hợp các sờ, ban ngành Thành phố đảm bảo an ninh trật tự, an 
toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối và không gian xung quanh chợ; tổ chức tốt 
các khu vui chơi tết cho bà con địa phương. 

4. Giữ vững an ninh chính trị* trật tự an toàn xã hội; tăng cường 
đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm cung cấp các dịch vụ thiết yếu, 
đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại, Làm việc, học tập, liên ỈỊỊC của Nhân dân trước, 
trong và sau Tết 

a) Công an Thành phố: 
+ Cùng các đơn vị thành viên Ban Chi đạo 138 Thành phố, ừy ban nhân dân 

thành phố Thù Đức và các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm Công vãn sổ 
6330/BCĐ-CQTT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138 Thành phô 
về phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đàm an ninh trật 
tự trước, trong và sau Tết trên địa bản Thành phố; bố trí lực lượng, phương tiện 
bảo vệ tuyệt đối các hoạt động, mục tiêu bảo vệ, các địa bàn trọng điểm, các sự 
kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, Thành phô> góp phân đảm 
bảo an ninh; thường xuyên tuầri tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu; các mục tiêu 
trọng điểm, các địa điểm vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người; triển 
khai các giải pháp qưyêt liệt, kẽ cả các giải pháp tình thê đặc biệt nhăm hạn chể 
un tắc giao thông, đảm bảo an toàn, kiềm chế tai nạn giao thông; kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn mọi hành vi sản xuất, buôn lậu> vận chuyên, tiêu thụ và sử dụng 
pháo no các loại, không để xảy ra đốt pháo nổ, các vụ trọng Án trong những ngày 
Tểt; tập trung đẩu tranh trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm phạm 
sờ hữu (trộm cắp, cướp, cướp giật tài sàn„.), tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nô 
gây án, tội phạm liên quan tín dựng đen, tội phạm buôn Jậu, buôn bán, sản xuat 
hàng giả, tội phạm và vi phạm pháp luật vê ma túy và các loại tệ nạn xã hội (cờ 
bạc, số đề, mạì dâm, mê tín đị đoan..,)- Triên khai đông bộ các biện pháp phòng 
ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơỉ có nguy cơ cháy nô cao; tảng cường tuân tra, 
kiểm tra địa bàn dân cư tại các phường, xà, thị trấn không để xảy ra các điêm nóng 
gây mất trật tự công cộng, vi phạm về tiểng ồn do hát karaoke tự phát tại cộng 
đồng dân cư, tụ tập chạy xe gây rổi trật tự công cộng. 
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+ Sử dựng hiệu quả hệ thống camera giám sát cố định và hành trình, xử lý vi 
phạm trật tự, an toàn giao thông qua hình ảnh và cảc thiết bị kỹ thuật chuyên 
ngành. Qua đỏ, chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm của chủ xe, lái xe kinh doanh 
vận tải, nhất là các hành vỉ vi phạm quy định về tảỉ trọng, an toàn kỹ thuật phương 
tiện. Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi ià nguyên nhân trực tiếp gây 
ra tai nạn giao thông, như: vì phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao 
thông, điều khiển phương tỉện cơ giới chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, 
]àn đường; tránh, vượt sai quy định; chờ hàng quá khổ, quá tải, chờ quá số người 
quy định; chờ vật liệu để rơi vãi trên đường; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng 
nai quỵ định; người điều khiển vả người ngồi trên mô tô, xe máy không đội mũ 
bảo hiểm đứng quy cách. 

b) Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp Công an Thành phố, Bộ đội Biên phòng 
Thành phố và các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp với các tỉnh giáp ranh, 
lân cận, phối hợp với các co quan chửc nâng thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu 
tranh phòng chống tộĩ phạm nhất Jà ma túy? buôn lậu; kiên quyết ngăn chặn xuất, 
nhập cảnh trái phép qua biên giới, cửa khẩu, càng biên; tô chức tuân tra canh gác, 
bảo vệ các mục tiêu quan trọng vả kiểm ưa công tác quản lý các ioại vũ khí, vật 
liệu nổ trong cơ quan, doanh nghiệp; chì đạo tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân 
dân Thảnh phố trong đêm giao thừạ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và 
vũ khí trang bị, 

c) Sở Giao thông vận tải: 
+ Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 

1300/CĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2023 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thônệ 
dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024, Lập kê 
hoạch thực hiện cụ thể, kịp thời triển khai, quán triệt đến các doanh nghiệp vận 
tải tảng cường năng lực vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện; đây mạnh 
bán vé qua mạng internet, nâng cao chất lượng dịch vụ, kiêm ưa việc niêm yết giả 
vẻ; xừ [ý nghiêm các hành vi vi phạm vê chèn ép5 sang nhượng hành khách, táng 
giá vé trái quy định. 

+ Triển khai công tác phổi hợp thường xuyên vói lực lượng cảnh sát giao 
thông tuần tra, kiểm soát vả có biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết các xe dù, 
bến cóc, các trường hợp phương tiện chở khách quá sỏ người quy đ}nh ngaỵ từ 
điểm đón, trà khách và trong suốt hành trình vận chuyển. Tô chức, phân luông 
gỉao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, cỏ lưu lượng phương tỉện 
tăng đột biến, đặc biệt lả trên các tuyến cửa ngỗ ra vảo Thảnh phô, khu vực tô 
chức các Le hội Xuân, các tuyển đường kểt nối vớỉ các đâu môi giao thông trọng 
điềm (Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Ga đường sắt Sài Gòn, các bên xe 
liên tỉnh, cụm Càng Cát Lái vàTrường Thọf bến cảng, bến phà, bến tàu du lịch,.. .)• 

+ Kiểm Ưa, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toản giao thông; khan 
trưong rà soảt, khắc phục các điểm đen về taĩ nạn giao thông, giải tỏa các đi em có 
nguy co ùn tắc giao thông trên các tuyên cửa ngõ ra vào Thành phố trong đợt cao 
điểm tnrớc, trong và sau Tết, Kiên quyết đình chỉ hoạt động các bểns bẵi xe trải 
phép, phương tiệii không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, dụng cụ cứu sinh, 
chơ quá số nguời quy định. Thường xuyên kiêm tra, cỏ biện pháp bảo đảm an toàn 
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tạĩ điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, nhất là các đường ngang đân sinh. 
Phổi hợp với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Đường thủy 
nội địa Khu vực III. 

d) Ban An toàn giao thông Thành phổ tăng cương công tác phổi hợp tuyên 
truyền, phổ biển pháp luật giao thông, nâng cao ý thức của người tham gia giao 
Ihông trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường 
thủy nội địa. Phối hợp các Sở, ban, ngành chức năng tồ chức đoàn công tác kỉểm 
tra, thăm hòi, động viên các đơn vị phối hợp thực hiện công tác bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tiếp tục thực hiện 
Kế hoạch sổ 2390/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của ủy ban nhân dân 
Thành phổ Hồ Chi Minh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TƯ ngày 06 
tháng 02 năm 2023 của Thành ủy về tiếp tục tăng cuờng cồng tác quàn lý trật tự 
đô thị trên địa bàn Thành phố, trên cơ sở huy động cả hệ thống chính trị trên địa 
bàn, nhàm có giải pháp phù hợp, ồn định để quản ]ý hiệu quả vỉa hè, lòng lề đường, 
ưu tiên cho người đi bộ và phương tiện giao thông, giữ gìn trật tự đô thị kêt hợp 
với sắp xếp, khai thác hiệu quà hệ thống hạ tầng giao thông đô thị và tổ chức đảm 
bảo cuộc sống cho người dán vả hoạt động kinh doanh trong dịp Tết. 

đ) Các Ban Quản lý dự án thuộc Thảnh phố: Phối hợp chỉ đạo các nhà thầu 
tạm ngưng thi công theo thông báo của Sở Giao thông vận tải; khẩn trương tái lập, 
hoàn trả mặt bằng đảm bào giao thông phục vụ Tết; thay thế cảc rào chắn, biền 
bảo bị ngâ đô, hư hỏng; bảo đảm vệ sinh xung quanh rào chăn tại các cóng trình, 
dự án đang thi công trên địa bàn Thành phổ-

e) Ban Tiếp công dân Thành phố phối hợp Công an Thảnh phổ có kể hoạch 
tiểp công đân phù hợp, không đề công dân khieu nại, tụ tập tại các cơ quan Đảng, 
Nhà nước trên địa bàn Thành phố trong những ngày Têt. 

g) Sờ Thông tin và Truyền thống phối hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan bảo đảm an toán tuyệt đoi an 
toàn mạng lưới, thông tin liên lạc thông suôt đáp ứng nhu câu thông tin liên lạc 
của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong dịp Tet. 
Tăng cựờng triển khai hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng đôi vớĩ các hệ 
thống thông tin quan trọng; theo đõì, giảm sát, phát hiện xử lý scrm các nguy cơ 
mất an toàn thông tin mạng, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đe 
phát sinh. 

h) Sờ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Cơ quan Đại diện Bộ Giảo dục và Đào tạo phía Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh Thành phố tổ chức chăm lo chu đáo cho học sinh, sinh viên không 
có điều kiện về quê đón Tết; chi đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc giảng 
dạy, học tập nghiêm túc trong những ngày cận Tet và những ngày đầu năm mới 
sau khi nghi Têt. Hướng dẫn cơ sờ giảo dục thực hiện nghiêm việc phân công trực 
và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tét; có giải pháp bảo đảm ke hoạch nhiệm 
vụ nãm học 2023 - 2024 sau kỳ nghi Tết Nguyên đán; phối hợp chặt chẽ vói cơ 
quan, chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, 
chổng chảy nổ. 
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i) Tồng Công ty Điện lực Thành phổ, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn đảm 
bảo cung cấp ổn định vả liên tục điện, nước, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, 
sinh hoạt trong suốt thòi gian Tết. 

5. Thực hiện tổt công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ 
cơ sở; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung giái quyết các công 
việc tồn đọng trước TỂt; chủ động chuẩn bị, sẵn sàng bắt đầu thực hiện 
nhiệm vụ Dgay từ đầu năm 

a) Sở Nội vụ phối hợp Ban Dân vận Thành ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Thành phô và các Đoàn thể Thánh phổ: thực hiện đông bộ các giải pháp, 
nhóm nhiệm vụ nâng cao nhận thức, trách nhiệm cùa các tồ chức trong hệ thổng 
chính trị, nhất là người đứng đau cơ quan, đơn vị nêu gương thực hiện quy che dân 
chủ ở cơ sở; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, pho biến sâu rộng trong cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về Luật Thực hiện dân chủ 
ở cơ sò, các văn bản liên quan đển thực hiện <}uy chế dân chù ở cơ sở của Trung 
ương, Thành ủy, ủy ban nhân dân Thành phố và các quy định của pháp luật về 
thực hiện quy chể dân chủ ở cơ sờ. Tăng cường công tác kiểm ưa, thanh tra công 
vụ, xử lý nghiêm những cản bột công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham 
nhũng, lãng phí. 

b) Thủ trường các sở, ban ngành Thành phổ, Chủ tịch ùy ban nhân dân 
thành phố Thù Đức và các quận, huyện và người đứng đâu Doanh nghiệp có 100% 
vốn nhà nước thuộc Thành phố: 

+ Thực hiện quy chế dân chủ gẳn với công tác dân vận chính quyển vả cải 
cách hành chính; công khai, minh bạch những quy định về các thủ tục hành 
chính; rả soát lại một so chính sách, quy định, văn bàn đã ban hành để kiến nghị, 
điều chình, bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Chú trọng 
tồ chức tiếp xúc, đổi thoại các ngành, các giói, đặc biệt là giữa người đứng đâu 
cấp ủy, chỉnh quyền các cấp với Nhãn dân. Kịp thời giải quyêt kiẽn nghị, khiêu 
nạì, tổ cáo của Nhân dân, không để khiêu kiện kéo dài, 

+ Tiểp tục thực hiện rà soát, kiềm tra, đảnh giá các giải pháp, sáng kiến về 
thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chúc, viên chức, người 
lao động nâng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo Kẽ hoạch số 3815/KH-UBNỈD 
của ửy ban nhân dân Thành phổ và Kết luận số 14-KL/TW cùa Bộ Chính trị, 
Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phù. 

+ Lãnh đạo chính quyền các cấp tảng cường phổi hợp với Mặt trận 1 ổ quổc 
Việt Nam, các tả chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyên, 
vận động, hướng dln để Nhân dân hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tạo điều kiện đê Mật trận Tô quốc 
Việt Nam, các tô chức chính trị - xã hội và Nhân dân thực hiện chức năng giảm 
sát, phản biện xã hội, góp V xây dựng Đảng, xây dựng chính quyên; công tác 
phòng, chổng tham nhũng, thực hành tiết kiệm và phòng, chông lãng phí. 

+ Quản triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giữ nghiêm 
kỷ cương, kỷ iuật hành chính, kỷ luật lao động; không tô chức du xuân, liên hoan 
kéo dài, lãng phí, ảnh hường đen hiệu quả công việc; không đi lễ hội trong giờ 
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hành chính, không sừ dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. 
Chù động rả soát, giải quyêt dứt điêm những công việc còn tòn đọng, kiêm tra 
chật chẽ việc bố trí cán bộf công chức, viên chúc, người lao dộng trực trong dịp 
Tết> đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyếl công việc của người 
dân, doanh nghiệp; kịp thời nắm bất thông tin và xử lý các tình huống phát sinh 
không để cồng việc chậm trễ, trì trệ, bị độrig bẩt ngờ. 

+ Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết, các sở, ban, ngành, ùy ban nhân dân thành 
phổ Thù Đức và các quận, huyện và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phổ 
phải nhanh chóng đua các hoạt động sản xuit kinh doanh, công việc, học tập... 
trở lại bình thường. 

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch đảm bảo ổn định 
thị tnrởng lao động sau Tết. Đài Truyền hình Thành phổ, Đài Tiếng nói nhân dân 
Thành phổ, các báo đài của Thành phố tập trung thông tin tình hình khai trương 
hoạt động của các doanh nghiệp; tinh thần, thái độ làm việc của cản bộ, công chức, 
viên chức và người lao động những ngày sau Tết. 

6. ùy ban nhân dân Thành phố trân trọng đề nghị ủy ban Mặt trận 
Tổ quổc Việt Nam Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy 
và các tẻ chức chính trị - xẵ hội, tiếp tục phôi hợp chặt chẽ> đây mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động Nhân dân, doanh nghiệp quan tâm triên khai, thục hiện tôt 
Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Ban Thường vụ 
Thàrih ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Chỉ thị này để Đảng bộ, Chỉnh quyên và 
Nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh vui xuân, đón Têt Nguyên đản Giáp Thìn 2024 
bảo đảm theo phương châm "an toàn, tiêt kiệm, vui tươi, lảnh mạnh". 

Đề nghị tùng đồng chí Thành viên ủy ban nhân dân Thành phố, Thù trường 
các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phô Thủ Đức và 
các quận, huyện; người đứng đầu các Doanh nghiệp cỏ 100% vôn nhả nước 
trực thuộc Thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan tô chức thực hiện tôt 
Chỉ thị này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024 

C H Ỉ  T H Ị  
Về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện 

nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, 
huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên 

lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2024 

Cần cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Công an nhân dân năm 2018; 
Luật Lực lượng dự bị động vỉên nãm 2019; Nghị định số 13/201Ó/NĐ-CP ngày 19 
tháng 02 nàm 2016 của Chính phủ quy định trình tự, thù tục đãng ký vả chê độ, 
chỉnh sách của công dân trong thời gian dăng ký, khám, kiêm tra sức khỏe Nghĩa 
vụ quân sự; Nghị định sổ 70/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chính 
phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thông tư sổ 
148/2018/TT-BỌP ngày 04 thảng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng về quy định 
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-
BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quổe phòng và Bộ Công an vê quy định 
tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vảo phục vụ trong Quần đội nhân dân 
Việt Nam; Thông tư liên tịch sổ 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 
2016 cùa liên Bộ Y tế và Bộ Ọuôc phòng quy định việc khám sức khòe thực hiện 
nghĩa vụ quân sự; Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02 tháng 10 nàm 2019 của 
Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khóe và khảm sức khỏe tuyển chọn công 
dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhản dân; Thông tư số 63/2023/TT-BCA 
ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công an quy định về tuyên chọn và thực hiện 
chá độ, chính sách dối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân 
dân; Chỉ thị sổ 98/CT-BQP ngày 26 tháng 10 nậm 2019 của Bộ trường Bộ Quốc 
phònẹ về việc tãng cường biện pháp nâng cao chât lượng công tác tuyên chọn, gọi 
công dân nhập ngũ trong tình hình mới; Công văn sô 1622/QK-TM ngày 12 tháng 
6 năm 2023 cùa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về việc thực hiện tuyên chọn và gọi công 
dân nhập ngũ năm 2024; Nghị quyết sổ 10/2023/NQ-HĐND ngảy 19 tháng 9 năm 
2023 của Hội đồng nhân dân Thành phổ về chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật 
khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham 
gia Công an nhân dân. 
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Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tể của Thành phố, ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị về cồng tác tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, 
huy động huân luyện, diên tập và kiêm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị 
động viên; công tác tuyên sinh quân sự năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Bộ Tư lệnh Thành phố thông báo chỉ tiêu giao quân cụ thể thẹo Quyết 
đinh giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và Quyểt định giao chỉ tiêu huân luyện, 
diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên của Chủ tịch Uy ban nhàn dân Thành phô 
đến từng cơ quan, đom vị có liên quan; hvrớng dân Ban Chỉ huy quân sự các quận, 
huyện vã thành phổ Thủ Đúc tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên chọn 
và gọi công dân nhập ngủ; công tác xây dựng, huy động huân luyện, dien tập và 
kiểm tra san sàng động viên lực lượng dự bị động viên; công tác tuyển sinh quân 
sự năm 2024. 

Chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ngành, đoàn the có liên qưan tổ chức quán 
triệt, tuyên truyền và triển khai các văn bản pháp luật vê nghĩa vụ quân sự đên các 
ca quan, đơn vị, địa phưcmg. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự quậru huyện và thành 
phố Thủ Đức tham mưu cấp ủy - lành đạo địa phương chỉ đạo tăng cuông công tác 
tuyền truyền, giáo đục, vận động công dân châp hành nghiêm quy định pháp luật 
về nghTa vụ quân sự, từ đó nâng cao nhận thức vê trách nhiệm, nghĩa vụ của công 
dân đổi vói ríhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kiên quyết xử ]ỷ nghiêm các 
trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự vả Luật Lực lượng dự bị động viên. 

Tổ chửc hiệp đồng chặt chẽ, thổng nhẩt kế hoạch giao nhận quân với các 
đơn vị nhận quân; hiệp đồng huấn luyện, diễn tập vả kiêm tra săn sàng động viên 
lực luợng đự bị động viên, bảo đảm hoàn thảnh chi tiêu năm 2024. 

Phối họrp với Sở Y tế thực hiện Nghị quyểt số 10/2023/NQ-HĐND ngày 19 
tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách hô trợ chi phí 
điều trị tật khúc xạ mãt đối với công đân đãng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, 
nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.. 

2. Công an Thành phố chỉ đạo và hướng dẫn Công an các quận, huyện và 
thành phố Thủ Đức phối họp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp thực hiện các nội 
dung sau: 

Tăng cường khai thác, sừ dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để 
quán lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; quản lý, nấm chắc công dân 
trong độ tuôì sằn sàng nhập ngữ, quân nhân dự bị đang thường trú tại địa phuơtiệ 
và những công dân thường xuyên vắng mặt, đi khỏi địa phương. Khẩn trucmg tổ 
chức xác minh về tiêu chuẩn chính trị của cõng dân chuẩn bị gọi nhập ngũ theo 
Thông tư liên tịch sổ 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 nãm 20lổ cùa Bộ 
Quốc phòng và Bộ Công an, Thông tư số 63/2023/TT-BCA ngày 15 tháng 11 nám 
2023 và các quy định về tiêu chuẩn chính trị của Bộ Công an. 

Chi đạo các đom vị trực thuộc phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp xây 
dựng kê hoạch tô chức tuyên chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công 
an nhân dân chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tấc và chì tiêu đã đề ra. Thực hiện tốt 
công tác bảo vệ an toàn các địa điểm tập trung tổ chức sơ tuyển vả khám sức khỏe, 
Lề trao lệnh gọi nhập ngũ, Hội trại tòng quân và Le giao nhận quân, góp phần hoàn 
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thành chỉ tiêu tuyền chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia 
Công an nhân dân. 

Phối hợp Sờ Y tế thực hiện Nghị quyết số 10/2023/NQ-ÍIĐND ngày 19 
thảng 9 năm 2023 của Hội đông nhân dân Thảnh phô. 

3. Sờ Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phổi hợp với Bộ Tư lệnh 
Thành phố, Công an Thành phổ thực hiện nghiêm túc, chật chẽ Thông tư liên tịch 
số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 thảng 6 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Quổc 
phòng cùng các quy định, hướng dẫn về khám sức khôe thực hiện nghĩa vụ quản 
sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chỉ đạo, huớng dẫn về chuỵên 
môn đối với Phòng Y tể, bệnh viện, Trung tâm y tế các địa phương và Hộì đông 
khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các quận, huyện và thành phô Thủ Đức; hô trợ 
trang thiết bị phục vụ cho việc sơ tuyên, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, tô chức 
tập huấn cho các y, bác sĩ Ưong Hội đông khám sức khỏe và Đoàn khám sức khỏe 
nghĩa vụ quân sự các địa phương, cán bộ y té phường, xã, thị trấn nhăm chuàn 
đoán các bệnh lý về mắt, tim mạch, huyết ảp, tâm than, thần kinh và các bệnh 
thuờng gặp chính xác hơn. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kiểm tra sức khỏe quân 
nhân dự bị trước khi tập trung tham gia huân luyện, diên tập đúng quy định. 

Chi đạo bệnh viện chuyên khoa trực thuộc hỗ trợ khám, chẩn đoán đối với 
các trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa 
vụ quân sự các địa phương. 

Chủ trì, phối hợp Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Tài chính 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2023/NỌ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 
của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

4. Sở Giáo dục vả Đào tạo chỉ đạo các trường, cơ sở gĩáo đục trực thuộc 
phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương tăng cường công tác tuyên 
truyền, định hướng sinh viên, học sinh có nhận thức đúng đẳn về công tác tuyển 
sinh (Ịuân sự, về truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm cùa công đản đổi 
với Tổ quốc, quyền và nghĩa vụ khi thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa 
vụ Công an nhân dân. Phối hợp, cung cấp thông tin về sinh viên, học sinh (nam 
giới) trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đến Bộ Tư lệnh Thành phổ, Ban Chỉ huy 
quân sự quận, huyện và thành phố Thủ Đức (nơi học sinh, sinh viên đãng ký 
thường trú) để theo dối, quản lý chặt chẽ nguồn công dân phục vụ công tác xét 
duyệt, tuyền chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiệri nghĩa vụ tham gia Công an 
nhan dản. 

Đề nghị các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố phối hợp chặt 
chẽ với Bộ Tư lệnh Thành phô, Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện vả thành phô 
Thủ Đửc cung cấp thông tin sinh viên, học sinh {nam giới) trong độ tuổi sẵn sàng 
nhập ngũ từ đù 18 tuổi đến hát 25 tuồi đang học ờ nhà truờng, đã tốt nghiệp, hoặc 
bị buộc thôi học (kẽ cả công dân 26, 27 tuổi) theo nơi đãng ký thường trú nhàm 
quản lý chặt chẽ nguôn công dân trong độ tuổi sằn sàng nhập ngũ phục vụ cho 
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công tác xét duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham 
gia Công an nhân dân ở các địa phương. 

5. Sờ Tu pháp phổi hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố rà 
soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực quôc phòng an ninh, đê xuất 
ủy ban nhân dân Thành phố xử lý, giải quyết những khỏ khăn, vướng mãc 
(nểu có); tổ chức tập huấn các văn bàn quy phạm pháp luật về nghĩạ vụ quân sự; 
hướng dẫn Hội đồng nghTa vụ quân sự các quận, huyện và thảnh phô Thủ Đủc áp 
đụng pháp luật để xử lý vi phạm hành chính về nghĩa vụ quân sự theo Nghị định so 
37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 nãm 2022 cùa Chỉnh phủ về sửa đổi, bô sung một 
số điều của các Nghị định quy định xừ phạt vi phạm hành chính tron^ lĩnh vực 
quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và 
thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

6. Sở Tải chính chỉ đạo, hướng dần ủy ban nhân dân các quận, huyện và 
thành phố Thủ Đức bào đảm kinh phí phục vụ cho công tác tuyên chọn, gọi công 
dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, công tác xây 
dựng, huy động huẩn luyện, diễn tập và kiêm tra săn sàng động viên lực lượng dự 
bị động viên và công tác tuyển sinh quân sự. Phôi hợp Sở Y tẽ thực hiện Nghị 
quyết sổ 10/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân 
Thành phổ. 

7. Sở Vãn hóa và Thể thao chi dạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa, thông tin 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các báo, đài tổ chức tuyên truyền sâu rộng 
Irong Nhân dân về Luật N^hĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên và 
Luật Công an nhân dân, nhầt là đối với công dân nam trong độ tuổi thi hành nghĩa 
vụ quân sự tại ngũ và ngạch dự bị, nhầm nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ 
của công dân, gia đinh trong chấp hành pháp luật về nghĩa vụ quản sự và thực hiện 
nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân; phổi hợp với quận, huyện đoản, thảnh đoàn 
thành phố Thủ Đúc và Ban Chỉ huy quản sự cùng cẩp tổ chức "Hội trai tòng quân", 
"LỄ giao nhận quân" trang trọng, chu dáo, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi ữong ngày 
hội tòng quân. 

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chi đạo, hướng dẩn Phòng Lao 
động - Thương binh vả Xâ hội quận, huyện, thành phố Thủ Đức phoi hợp chặt chẽ 
cùng cảc ban, ngành, đoản thể địa phương cỏ kế hoạch chăm lo tổt chính sách hậu 
phương quân độì đối với công dân nhập ngũ vả lực lượng dự bỊ động viên, tạo việc 
làm đối với quân nhân xuất ngũ, kịp thời hồ trợ nhữnẸ gia đình có con em chuẩn bị 
nhập ngũ và đang phục vụ tại ngù gặp khó khăn sớm ổn định cuộc sống. 

Chi đạo các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc cung cấp thông 
tin sinh viên, học sinh {nam giớĩ) trong độ tuổi sẵti sàng nhập ngũ về Ban Chỉ huy 
quản sự quận, huyện và thành phó Thủ Đức (nơi học sinh, sinh viên đăng ký 
thường trú) nhăm theo dõi, quản lý chặt chẽ ngụôn công dân trong độ tuôi sằn sàng 
nhập ngũ, phục vụ cho cõng tác xét duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngu và 
thục hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 
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9. Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, hướng dẫn Thành đoàn 
thành phố Thủ Đức và quận, huyện Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyên, giáo 
dục nang cao ý thức của đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ xây dựng, bào vệ Tô 
quốc, động viên đoản viên, thanh niên đủ tuồi hăng hái lên đường nhập ngũ; thực 
hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kết nạp Đoàn cho thanh niên trong độ tuôi săn 
sàng nhập ngũ vả giới thiệu đoàn viên ưu tủ cho Đảng xem xét, kêt nạp; phôi hợp 
vói Ban Chỉ huy quân sự, Công an thành phố Thủ Đửc và quận, huyện tổ chức 
"Hội trại tòng quân", "Lằ giao, nhận quân" trạng trọng, chu đáo, tiêt kiệm, tạo khỉ 
thể sôi nổi trong ngày hội tòng quân được triên khaỉ thực hiện theo quy định của 
Quân khu 7, Thảnh phố; phối hợp củng các ban ngành, đoàn thê địa phương thực 
hiện công tác chăm lo, đảm bảo chính sách hậu phương quân đội. 

10. Đề nghị các đơn vị là thành viên Hội đổng nghĩa vụ quân sự Thành phố 
quan tâm, triển khai thực hiện đạt kêt quà tốt các nhiệm vụ đã được Hộỉ đông phân 
công; chi đạo các đem vị trực thuộc phôi hợp thực hiện công tác tuyên truyên, vận 
động Nhân dân Thành phố nói chung và đôi với cản bộ, nhân viên, hội viên n^ành 
mình nói riêng chấp hành tôt các quy định pháp luật vê nghĩa vụ quân sự, vê lực 
lượng dự bị động viên, góp phân hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. 
Kịp thời động viên lực lượng dự bị động viên làm tròn nhiệm vụ khi có lệnh gọi 
tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên. Phoi hợp thực hiện tôt 
công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội. 

11. Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phổ Thù Đức: 

- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chi đạo cơ quan quân sự, cỏng an và các ban 
ngành trực thuộc có liên quan thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tròn 
khâu, tuyển nguời nảo, chắc nguời đó. Tồ chức quản triệt thực hiện nghiêm Luật 
Nghĩa vụ quân sự cùng các vân bản hướng dẫn quỵ trình tuyển quân cùa Trung 
ương, của Quân khu 7 và Thành phô. Rà soát, kiện toàn Hội đông nghĩa vụ quân sự 
các cấp đúng thành phẩn, giao nhiệm vụ cụ thề cho từng thảnh viên để phối hợp tổ 
chức thực hiện quy trình tuyển quân đúng quy định. 

- Tíểp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ gãn với thực hiện Chi thị số 09-CT/TU ngày 28 tháng 4 nàm 2021 của Ban 
Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ, đào tạo nghể và ệiải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ giai đoạn 2021­
2025 và "Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn và bố trí công tác cho đảng viên 
vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trên địa bàn Thành pho" của 
ủy ban nhân dân Thành phổ. Bào đảm hoàn thành các chỉ tiêu; tuyển đảng viên 
chỉnh thức nhập ngũ đạt 1% trở lên; cỏ trình độ học vẩn được đảo tạo đại học, cao 
đẳng, trung cấp đạt từ 35% trờ lên; có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt từ 70% trở lên; ưu 
tiên tuyên chọn thanh niên là công chức, viên chức và con em cán bộ, những thanh 
niên có năng khiêu vàn hóa vặn nghệ, thê dục thê thao (ca nhạc, ca cổ, múa, đàn,. 
điền kinh, bóng da, bóng chuyền, cầu lông, võ thuật. 
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- Càn cứ vào tình hỉnh, diều kiện thực tế tại địa phương tổ chức hiệp đồng 
với đơn vị nhận quân đưa công đân chuân bị nhập ngũ đên các dơn vị quân đội tìm 
hiểu về truyền thống, môi iruờng công tác của cán bộ, chiên sỵ. Tô chức thăm 
viếng nơi tirởng niệm, các khu di tích lịch sử, căn cử cách mạng đê công dân chuần 
bị thực hiện nghTa vụ quân sự và gia đinh nâng cao tinh thân yêu quê hương, đât 
nuớc, lòng tự hào đân tộc, từ đó xác định dược trách nhiệm, ý thức trong thực hiện 
nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Tô chức "Hội trại tòng 
quân", "Lễ giao nhận quân" chu đáo, chặt chẽ đúng theo quĩ định, bảo đảm yêu cầu 
phòng chổng dịch bệnh. Thực hiện tôt công tác chăm lo chính sách hậu phương 
quân đội, tổ chức đón tiểp và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa 
phương có việc làm ổn định. 

- Làm tốt công tác phổi hợp với đơn vị nhận quân tổ chức phúc tra, ổn định 
biên chế các đơn vị dự bị động viên, tồ chức huy động lực lượng dự bị động viên 
tham gia huấn luyện, diền tập, kiểm tra sẵn sàng động viên bào đám hoàn thảnh chỉ 
tỉêu được giao. 

- Chấp hành nghiêm túc các thông tư, hucni£ dẫn về thực hiện công tác tuyển 
sinh quân sự của câp trên, tổ chức thực hĩện tổt công tác tuyên truyền, hướng 
nghiệp quân sự rộng rãi trong Nhân dân, nhất là thanh niên* học sinh, sinh viên trên 
địa bàn đê nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tự giác đãng ký dự sa tuyên vào 
các học viện, trường trong quân đội, bảo đảm hoàn thảnh chi tiêu theo qui định. 
Thời gian tổ chức giao quân dự kiến vào ngày 27 tháng 02 năm 2024 (hoặc khi có 
thông báo tử Quân khu 7)./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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